
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nguyện vọng Ghi chú

1 Trần Hoài An 05/05/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

2 Vừ Văn Đồng 01/08/2005 Đắk Lắk Nam H'Mông NV1

3 Lương Văn Giao 29/03/2006 Đắk Nông Nam Thái NV1

4 Lù Quáng Giàu 15/02/2006 Đắk Nông Nam Mông NV1

5 Hoàng A Hành 14/11/2005 Cao Bằng Nam Mông NV1

6 Hà Thị Mỹ Hạnh 16/07/2007 Đăk Lăk Nữ Thái NV1

7 Sùng Thị Hoa 05/12/2006 Đắk Nông Nữ Mông NV1

8 Y Hùng Buôn Krông 11/11/2005 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

9 Lành Thị Xuân Hương 11/06/2007 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

10 Hoàng Thị Thu Huyền 14/01/2007 Lâm Đồng Nữ Nùng NV1

11 H Huyền Trei 02/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

12 H Ja Lê Knul 02/04/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

13 H Joen Preng 21/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

14 Hoàng Trung Kiên 25/05/2007 Cao Bằng Nam Nùng NV1

15 Lý Thị Lan 12/10/2007 Cao Bằng Nữ H'Mông NV1

16 H' Lin Đa - Dăk Căt 27/07/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

17 H Luyến Pang Ting 30/06/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

18 Đào Thị Hoa Lý 09/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh NV1

19 Thào Thị Mân 10/05/2007 Đắk Nông Nữ Mông NV1

20 Trương Thị Mĩa 17/05/2007 Đắk Nông Nữ H'Mông NV1

21 H Na Rơ Yam 17/04/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

22 H' Ngân Ja 04/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

23 H - Phìn Bu Dơng 29/11/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

24 H Phụng B Jrang 20/02/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

25 Y Quân Rơ Tung 09/01/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

26 Vừ Văn Sành 15/03/2007 Đắk Nông Nam Mông NV1

27 Vi Ngọc Sơn 06/06/2007 Đắk Lắk Nam Tày NV1

28 Lương Văn Tài 21/03/2007 Đắk Nông Nam Tày NV1

29 Huỳnh Văn Tài 12/11/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

30 Bùi Trọng Tấn 01/12/2006 Thanh Hóa Nam Kinh NV1

31 Sùng A Tấn 19/03/2005 Cao Bằng Nam Mông NV1

32 Phạm Anh Thái 13/11/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

33 Lê Thị Phương Thanh 26/02/2007 Đắk Lắk Nữ Mường NV1

34 Lữ Thoa Bkrông 01/11/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

35 Cao Thị Thực 15/08/2007 Đắk Lắk Nữ Mường NV1

36 Ma Thị Hồng Thương 14/07/2007 Đắk Nông Nữ H'Mông NV1

37 H. Thùy Cil 01/07/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

38 Yôk Se Thủy 23/04/2006 Lâm Đồng Nữ Mạ NV1

39 Ma A Tị 15/05/2006 Đắk Nông Nam Mông NV1

40 Vừ Văn Toán 05/11/2006 Đắk Nông Nam Mông NV1

41 Hà Văn Toàn 20/02/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

42 Vi Thị Hồng Trúc 09/07/2006 Đắk Nông Nữ Nùng NV1

43 Bế Thanh Tùng 21/01/2007 Đắk Nông Nam Tày NV1

44 H' Viết Ênuôl 01/03/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

45 Lương Quang Vinh 15/06/2007 Đắk Lắk Nam Mường NV1

Chuyên đề học tập: Vật lí, Hóa học, Sinh học
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